
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2504867 NGUYỄN NGỌC CHÂU Nam 27/04/2007 AVTCM09
2 B2504868 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN CHƯƠNG Nam 17/11/2007 AVTCM09
3 B2504869 SƠN KHÁNH DUY Nam 29/11/2007 AVTCM09
4 B2504870 ONG PHAN MỸ DUYÊN Nữ 12/05/2007 AVTCM09
5 B2504871 LÊ VĂN HẢI ĐĂNG Nam 16/11/2007 AVTCM09
6 B2504872 BÙI PHẠM GIA HÂN Nữ 24/07/2007 AVTCM09
7 B2504873 VÕ NGỌC HÂN Nữ 15/06/2007 AVTCM09
8 B2504874 NGUYỄN TRẦN PHÚC HUY Nam 03/04/2007 AVTCM09
9 B2504875 NGUYỄN TRƯƠNG TẤN HUY Nam 16/11/2007 AVTCM09
10 B2504876 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 10/10/2007 AVTCM09
11 B2504877 TRẦN DUY KHÁNH Nam 03/08/2007 AVTCM09
12 B2504878 TRẦN LÊ MINH KHÔI Nam 15/10/2007 AVTCM09
13 B2504879 TRƯƠNG GIA LẠC Nam 12/11/2007 AVTCM09
14 B2504880 HUỲNH TỐNG THANH LÂM Nam 11/09/2007 AVTCM09
15 B2504881 NGUYỄN NGỌC MAI Nữ 09/05/2007 AVTCM09
16 B2504882 NGÔ TRIỆU MẪN Nữ 14/07/2004 AVTCM09
17 B2504883 NGUYỄN NGỌC ĐOAN NGHI Nữ 10/04/2007 AVTCM09
18 B2504884 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Nam 11/12/2007 AVTCM09
19 B2504885 HUỲNH DIỆP NHƯ NGỌC Nữ 07/07/2007 AVTCM09
20 B2504886 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Nữ 21/12/2007 AVTCM09
21 B2504887 VŨ ANH NGUYÊN Nam 14/01/2007 AVTCM09
22 B2504888 LÊ NGUYỄN NGỌC NHI Nữ 15/08/2007 AVTCM09
23 B2504889 VÕ HỒNG NHUNG Nữ 30/05/2007 AVTCM09
24 B2504890 PHAN MINH NHỰT Nam 10/04/2007 AVTCM09
25 B2504892 NGUYỄN ĐOÀN MINH QUÂN Nam 30/09/2007 AVTCM09
26 B2504893 NGUYỄN THÀNH TÀI Nam 23/05/2007 AVTCM09
27 B2504894 NGUYỄN CHÍ THÀNH Nam 28/10/2007 AVTCM09
28 B2504895 VÕ TẤN THÀNH Nam 16/05/2007 AVTCM09
29 B2504896 TRẦN THỊ MINH THẢO Nữ 08/09/2007 AVTCM09
30 B2504897 PHẠM NGUYỄN KIỀU THƯ Nữ 17/05/2007 AVTCM09
31 B2504898 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 08/04/2007 AVTCM09
32 B2504899 PHÙNG TÚ TRÂM Nữ 09/09/2007 AVTCM09
33 B2504900 NGUYỄN PHẠM THÙY TRINH Nữ 16/06/2007 AVTCM09
34 B2504901 NGUYỄN HỮU TRÍ Nam 01/11/2005 AVTCM09
35 B2504903 LÝ NHẬT VY Nữ 07/07/2007 AVTCM09
36 B2504904 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY Nữ 09/11/2007 AVTCM09
37 B2504905 NGUYỄN LÊ KHÁNH VY Nữ 19/04/2007 AVTCM09
38 B2504906 TRẦN LÊ YẾN VY Nữ 17/09/2007 AVTCM09
39 B2504907 NGUYỄN NGỌC PHI YẾN Nữ 31/03/2007 AVTCM09
40 B2504908 TIÊU BÙI NHƯ Ý Nữ 15/02/2007 AVTCM09
41 B2502512 PHAN THANH VĂN Nam 23/11/2007 AVTCM22
42 B2509911 VÕ NGUYÊN CHƯƠNG Nam 10/03/2007 AVTCM22

Danh sách có 42 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 51
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (CTCLC)


